[bookmark: _Hlk212018095]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
-	Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc giám sát tự động hoạt động khai thác nước mặt và chất lượng nước
-	Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái
-	Nguồn vốn: Vốn Doanh nghiệp
-	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
-	Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
· Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 trở về sau có xuất xứ rõ ràng; có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng, (mã ký hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất). 
· Sản phẩm phải có giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của nhà sản xuất còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng tính từ thời điểm đóng thầu đối với thiết bị quan trắc chính.
· [bookmark: bookmark12]Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư: Chứng nhận CO, CQ đối với hàng hóa nhập khấu, giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu.
· [bookmark: bookmark14]Nhà thầu phải lập bảng tuyên bố đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật đi kèm E-HSDT. Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại điểm 1.2 yêu cầu về kỹ thuật cụ thể chương này (Nhà thầu nộp cùng E- HSDT các tài liệu có tính pháp lý để chứng minh các thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa đề xuất).
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất, mã hiệu của sản phấm, các thông số kỹ thuật của hàng hóa mà nhà thầu sử dụng để chào thầu. Có catalogue của nhà sản xuất đối với sản phẩm dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Nội dung trong catalogue phải đầy đủ thông tin và thể hiện đúng toàn bộ, đầy đủ các đặc tính, qui cách và thông số kỹ thuật của hàng hóa như đã chào tại bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Trường hợp Nhà thầu là nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu, thì Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng về việc nhà sản xuất hàng hóa đối với các thiết bị quan trắc chính có đăng ký thương hiệu, bản quyền và có kinh nghiệm về sản xuất thiết bị quan trắc tối thiểu 10 năm (đính kèm tài liệu chứng minh việc đăng ký thương hiệu, bản quyền của nhà sản xuất; nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì các tài liệu này phải có bản dịch tiếng Việt) và Nhà thầu phải cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và tài liệu chứng minh kinh nghiệm cung cấp sản phẩm hàng hóa đó trong vòng tối thiểu là 03 năm tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh: hóa đơn bán, hợp đồng, biên bản nghiệm thu… theo yêu cầu tại Chương III). Các tài liệu đính kèm là bản sao có chứng thực.
· [bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Nhà thầu khảo sát thực tế, lập phương án lắp đặt chi tiết, cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại E-HSMT. Thi công lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm định và hiệu chuẩn các thiết bị; cung cấp hóa chất hiệu chuẩn dùng cho công tác hiệu chuẩn các thiết bị đo; hoàn thành kết nối tất cả các thiết bị của từng trạm quan trắc và truyền tín hiệu về hệ thống phần mềm quản lý từ xa và truyền dữ liệu về hệ thống giám sát của Chủ đầu tư hoặc Sở Nông ngiệp và Môi trường tỉnh (nếu có yêu cầu). 
· Yêu cầu về bảo trì, bảo hành: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành và sau bảo hành của nhà thầu phải được thực hiện tại địa điểm lắp đặt với thời hạn bảo hành tối thiểu là 24 tháng đối với tất cả hàng hóa kể từ khi được nghiệm thu bàn giao. Trong thời gian bảo hành, những lỗi hư hỏng mà không phải lỗi do người sử dụng gây ra thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa lỗi, khắc phục lỗi miễn phí.
	Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, nhà thầu phải cử đại diện trực tiếp thực hiện hoàn thành trách nhiệm bảo hành, không chậm quá 12 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa khắc phục được các sai sót của hàng hóa thì Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa thiết bị khác có tính năng “tương đương” hoặc “tốt hơn” để thay thế tạm thời hoặc thay thế miễn phí cho Chủ đầu tư sử dụng, việc thay thế đó nhằm không làm gián đoạn các công việc của Chủ đầu tư có liên quan đến hàng hóa này, thiệt hại do sự cố của hàng hóa cung cấp trong thời gian bảo hành Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền liên hệ đơn vị khác thực hiện, toàn bộ kinh phí có liên quan do Nhà thầu chi trả. 
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc ưu việt hơn so với yêu cầu.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây, Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào: 
	TT
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy đo pH tích hợp nhiệt độ
	HP-200 hoặc tương đương   
Nhà sản xuất phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001
      - Phương pháp đo: Điện cực thuỷ tinh
     - Dải đo:
     + PH: 0 tới 14, độ phân giải: 0,01 Ph
     + Nhiệt độ: 0 tới 100oC, độ phân giải 0,1oC
     - Độ lặp: pH +/-0,03 hoặc nhỏ hơn, nhiệt độ +/-o,3oC
     - Đầu ra: 2 điểm 4-20mA DC, kiểu vào/ra cách điện, điện trở tải 900 ohm
    - Đầu ra công tắc: 5 điểm đầu ra công tắc không điện thế, công tắc rơ le, SPDT(1c)
 Công tắc chức năng:
      + R1, R2: lựa chọn, cảnh báo ngưỡng thấp, ngưỡng cao, điều khiển Đóng/Mở, điều khiển theo thời gian
 R3, R4: lựa chọn, cảnh báo ngưỡng thấp, ngưỡng cao, vận hành giữ đầu ra, đầu ra
 Lỗi: Cảnh báo lỗi
      - Chức năng truyền: RS-485, kiểu vào ra cách điện
      - Dải bù nhiệt: 0 tới 100oC
      - Yếu tố bù nhiệt: Pt1000, điện trở nhạy nhiệt dương : 500 ohm(25oC), 6,8K ohm(25oC), 10K ohm (25oC)
      - Chức năng tự chuẩn đoán: Lỗi hiệu chuẩn, lỗi chuẩn đoán điện cực, lỗi máy
      - Nguồn điện: 90V-264V AC, 50/60 Hz, tiêu thụ điện 15W hoặc nhỏ hơn
      - Cấu trúc: 
     + Vật liệu vỏ: hợp kim nhôm
      - Điện cực pH được thiết kế bằng thủy tinh chịu va đập
       - Dải nhiệt độ vận hành điện cực pH: -10 tới 100oC, dải áp suất: 0 tới 0,6 Mpa

	2
	Máy đo COD, TSS
	OPSA-150 hoặc tương đương
Nhà sản xuất phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001
- Đo các yếu tố: Hấp thụ UV, hấp thụ VIS, COD chuyển đổi, TSS chuyển đổi
- Nguyên lý: Kiểu quay điều biến độ dài cell 2 bước sóng hai đường truyền ánh sáng
- Bước sóng đo: UV: 253,7 nm, VIS: 546,1 nm
- Cấu trúc phần phân tích: Kiểu dòng chảy qua
- Dải đo (Tương đương với chiều dài cell 10 mm): Hấp thụ UV/Hấp thụ VIS: 0  tới 0,1 Abs  - 0 tới 5 Abs (Có thể đặt  bước tăng 0,1Abs)
- Độ phân giải: 0,0001 Abs (Có thể đặt 0,001 Abs)
- Độ lặp: Trong vòng +2% của thang đo (trong vòng +5% nếu thang đo từ 2,6 tới 5,0 Abs)
- Độ tuyến tính: Trong vòng +2% thang đo  (trong vòng +5% nếu thang đo từ 2,6 tới 5,0 Abs)
- Độ ổn định: Trong vòng +/-2% thang đo trong 24 giờ (trong vòng +/-4% trong 24 giờ nếu thang đo từ 2,6 tới 5Abs)
- Thời gian trả lời: T90 trong vòng 1 phút (lưu lượng 5 L/phút)
- Phương pháp làm sạch (chu kỳ làm sạch): Làm sạch tự động bằng chổi quét (làm sạch liên tục)
- Phương pháp hiển thị:
- Màn hình LCD 320x240 tinh thể đơn sắc, chiếu sáng ngược (backlight, kiểu màn hình cảm ứng)
- Hiển thị các chi tiết: Độ hấp thụ UV, Độ hấp thụ VIS, Độ hấp thụ UV-VIS (Độ hấp thụ có thể bị thay đổi theo hằng số hấp thụ (SAC:m-1), COD, TSS chuyển đổi
- Phương pháp hiệu chuẩn: Dung dịch chuẩn zero và span
- Điều kiện mẫu:
- Nhiệt độ: 2 tới 40oC
- Lưu lượng mẫu: Tối thiểu 2L/phút, tối đa 20L/phút
- Điều kiện xung quanh: Nhiệt độ 0 tới 40oC, độ ẩm 85% hoặc nhỏ hơn
- Output analog: 3 đầu ra (tiêu chuẩn), có thể chọn lên tới 3 kiểu từ Độ hấp thụ UV, Độ hấp thụ VIS, Độ hấp thụ UV-VIS, COD, TSS
- Thông số: DC 4-20mA hoặc DC 0-16mA, điện trợ cực đại 600 ohm
- Output alarm và trạng thái: 6 đầu ra (tiêu chuẩn), có thể chọn tới 4 kiểu từ mất nguồn điện, bảo dưỡng (tiểu chuẩn và cố định), alarm pha trộn, giới hạn COD cực đại, giới hạn TSS (tiêu chuẩn), lỗi nguồn sáng, không có mẫu, lỗi motơ, lỗi đầu ra của máy phân tích
- Đầu vào contact: 2 đầu vào(tiêu chuẩn), lỗi phao mẫu đầu vào, đầu vào điều chỉnh chỉnh thời gian
- Thông số: Đầu vào không có điện thế, đầu vào riêng biệt, điện trở tối đa 100 ohm, điện thế mở DC 5,5V, dòng đoản mạch:10 mA
- Giao tiếp: Giao diện RS 232C tương thích, tốc độ: 19200 bps
- Nguồn sáng/detector: Nguồn sáng là đèn thuỷ ngân áp suất thấp/ detector là photo cell silicon(cảm biến quang silicon)
- Vật liệu tiếp xúc mẫu: SUS, PVC, PP, CR, SiO2
- Nguồn điện: AC 100-230 V +/-10%, 50/60 Hz
- Tiêu thụ điện: AC 100V tới 120 V cực đại là 45VA, AC 220 tới AC 230: cực đại là 60VA
- Trọng lượng: Phần vận hành ~5,0kg, phần máy phân tích ~5,6kg
- Kích thước ngoài: Phần vận hành: 240 (W)x105(D)x320(H), phần máy phân tích: 200(W)x180(D)x403(H) (đơn vị theo mm), ngoại trừ các phần nhô ra

	3
	Máy đo Amoni
	HC-200NH hoặc tương đương
Nhà sản xuất phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001
Phương pháp đo: Ion chọn lọc - ISE
Dải đo: Nồng độ 0 mg/L tới 1000 mg/L (dải hiển thị: 0 mg/L tới 2000 mg/L)
Dải cài đặt khả dụng: 1000 (2000), 100.0 (200.0), 10.00 (20.00) mg/L
Cài đặt khởi tạo là 10.00 (20.00) mg/L.
Nhiệt độ 0oC tới 40oC (dải hiển thị: -10oC tới 110oC)
Độ phân giải hiển thị
Nồng độ 0.01 mg/L: 0.00 mg/L tới 10.00 mg/L
0.1 mg/L: 0.0 mg/L tới 100.0 mg/L
1 mg/L: 0 mg/L tới 1000 mg/L
Nhiệt độ 0.1oC
Performance Nồng độ Độ lặp lại: 3% ±1 digit hoặc 0.2 mg/L ±1 digit, bất cứ cái nào lớn hơn ( dung dịch tiêu chuẩn)
Nhiệt độ: Repeatability:  ±0.3oC (input tương đương)
Tuyến tính:  ±0.3oC (input tương đương)
Bù nhiệt độ Nhân tố nhiệt độ thích hợp  Điện trở Platinum: 1 kΩ (0oC)
Dải đo nhiệt độ 0oC tới 40oC
Chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ Hiệu chuẩn 1 điểm để so sánh với nhiệt kế đối chiếu, Làm sạch bằng sóng siêu âm.

	4
	Cảm biến DO
	- Khoảng đo : 0- 20 mg/L
- Độ phân giải hiển thị: 0.01mg/L 
- Độ bão hòa: 0~200% 
- Độ phân giải hiển thị: 0.1% 
- Nhiệt độ: 0~50℃ 
- Độ phân giải hiển thị: 0.1℃ 

	5
	Bộ ghi và truyền dữ liệu
	TTVN10 hoặc tương đương
- Dữ liệu được truyền về trung tâm có khoảng thời gian truyền theo yêu cầu của khách hàng
-Khả năng kết nối với 6 ngõ vào analog (4-20mA) của các thiết bị đo.
- Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục đích điều khiển (tín hiệu 24VDC), có thể sử dụng làm ngõ vào số.
-Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể dùng đếm xung 250 Hz).
Có cổng kết nổi : OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPs
- Kết nối RS485/RS232 Modbus RTU
master/slave với các thiết bị ngoại vi.
- Cho phép mở rộng khà năng kết nối sau này.
Dữ liệu lịch sử có thể được xuất sang DataMailbox hoặc chuyển bằng FTP hoặc email
Đầu đọc thẻ SD

	6
	Hệ thống lấy mẫu nước
	- 01 bồn chứa mẫu phân tích vật liệu inox SS304 hoặc nhựa PVC
- bơm hút mẫu 

	7
	Tủ điện chứa thiết bị
	 Tủ sơn tĩnh điện                                                           
 Kích thước: 1900 x 1000 x 600 (mm).                      

	8
	Tủ phối nguồn bao gồm chống sét lan truyền
	Tủ sơn tĩnh điện                                                        
 Kích thước: 1900 x 800 x 600 (mm).    

	9
	Bộ lưu điện UPS  2KVA
	Dosan hoặc tương đương
Công suất: 2 KVA / 1.8 KW
- Công Nghệ Online

	10
	Thiết bị báo cháy, báo khói
	Yun Yang YF3-0004L-PVC hoặc tương đương (kèm ắc quy + có kiểm định)
-       Tủ báo cháy thông dụng 4 kênh bao gồm Acquy, lắp tối đa 4 chuông, mỗi zone 1 chuông báo cháy.
-       Chỉ số mạch tích hợp: Mỗi mạch được trang bị chức năng giám sát trên lửa, phá vỡ mạch và ngắn mạch, tương ứng.
-       Phát hiện số lỗi nguồn điện áp: Bất cứ khi nào lỗi điện áp được phát hiện bởi hệ thống, báo động lỗi sẽ phát âm thanh và chỉ thị báo sẽ sáng.
-       Hai giai đoạn chức năng chậm trễ báo động để ngăn chặn các báo động sai: Khi phát hiện kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động thiết lập lại các máy dò. Nếu tín hiệu khác nhận được trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, hệ thống sẽ xác nhận có lửa.
-       Nguồn điện: 240VAC 50/60Hz.
-       Điện trở cuối đường dây: 10KΩ.
-       Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện.
-       Còi trên tủ: > 85dB.
-       Kích thước: 330 x 280 x 120 (mm).
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	Hệ thống camera
	02 Camera xoay dòng quang quét 
- 01 Đầu ghi hình 4 kênh 
- 01 Ổ cứng lắp trong Western Digital 6TB 3.5" sata3,
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	Chất chuẩn dùng cho 1 trạm quan trắc đáp ứngTT10/2021/TT-BTNMT
	Bao gồm: Dung dịch chuẩn pH, COD, TSS, Amonium
(Bao gồm giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp phép)
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	Gói phụ kiện lắp đặt
( dây điện, đồ gá,đo nhiệt độ,độ ấm,máy khuấy, máy siêu âm…..)
	dây điện, đồ gá,đo nhiệt độ,độ ấm,máy khuấy, máy siêu âm,…


1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, vật tư và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);
· [bookmark: bookmark21]Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây:
+ Các văn bản, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết;
+ Hóa đơn GTGT (không viết tắt);
+ Tờ khai Hải quan (bản gốc hoặc bản sao có công chứng) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý (áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu).
· [bookmark: bookmark22]Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ các văn bản liên quan nêu trên của hàng hoá cung cấp cho chủ đầu tư trước khi tố chức nghiệm thu.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm sản
phẩm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù
hợp với yêu cầu của HSMT. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra,
thử nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định và nhà thầu phải hỗ trợ, cung cấp các phương
tiện cần thiết cho Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Chi phí cho việc
kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của
HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế
hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc
tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh
các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều
chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc
thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ
nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

